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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN NGỮ VĂN LỚP 6
(Năm học 2025 - 2026)
I. Kế hoạch dạy học
Cả năm: 35 tuần x 4 tiết/ tuần = 140 tiết
Học kì I: 18 tuần x 4 tiết/ tuần = 72 tiết
 Học kì II: 17 tuần x 4 tiết/ tuần = 68 tiết
HỌC KÌ I: 18 tuần x 4 = 72 tiết

	STT
	Tên bài/chủ đề
	TT tiết
	Số tiết
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	1
	Bài mở đầu: Hòa nhập vào môi trường mới (2 tiết)
	Nói và nghe: Chia sẻ cảm nghĩ về môi trường THCS.
Đọc: Khám phá một chặng hành trình
	1
	1
	Tuần 1
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử.
	
Lớp học

	
	
	Viết: Lập kế hoạch CLB đọc sách
	2
	1
	
	
	

	
	Bài 1: Lắng nghe lịch sử nước mình (12 tiết)
Lồng ghép quốc phòng an ninh:
Giáo dục lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Lòng tự hào về các danh nhân, trí tuệ của con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
	Tri thức đọc hiểu
Đọc VB1: Thánh Gióng
	3,4
	2
	
	
	

	
	
	Đọc VB2: Sự tích Hồ Gươm
	5,6
	2
	
Tuần 2


	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử, phiếu học tập 
	
Lớp học


	
	
	Đọc KNCĐ: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân
Đọc mở rộng theo thể loại:
              Bánh chưng, bánh giầy
	7, 8
	2
	
	
	

	
	
	Tri thức Tiếng Việt và Thực hành Tiếng Việt
 - Từ đơn và từ phức (từ láy và từ ghép)
 - Nghĩa của một số thành ngữ thông dụng.
Viết ngắn
	9, 10
	2
	Tuần 3


	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử, phiếu học tập, bảng kiểm.
	Lớp học


	
	
	Viết
Tóm tắt nội dung chính của một văn bản bằng sơ đồ
	11, 12
	2
	
	
	

	
	
	Nói và nghe
Thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất.
	13
	1
	Tuần 4

	Máy tính, tivi, SGK, bài dạy điện tử, phiếu học tập tranh ảnh minh họa.


	Lớp học

	
	
	Ôn tập
	14
	1
	
	
	

	




2






	Bài 2: Miền cổ tích  (12 tiết)
- Lồng ghép quốc phòng an ninh:
+ Yêu nước gắn liền với việc gìn giữ nét đẹp văn hóa của dân tộc qua các câu hát dân gian.
+ Qua các câu hát dân gian, qua thể thơ lục bát khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc nới thế hệ trẻ. 
+ Giáo dục ý thức bảo vệ nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc trong thời đại hội nhập nơi thế hệ trẻ.
	Tri thức đọc hiểu
Đọc VB 1: Sọ Dừa
	15, 16

	2
	
	
	

	
	
	Đọc: VB 2: Em bé thông minh
	17, 18
	2
	Tuần 5
	Máy tính, tivi, SGK, bài dạy điện tử, phiếu học tập tranh ảnh minh họa
	Lớp học

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Chuyện cổ nước mình;
Đọc mở rộng : Non-bu và Heng-bu
	19, 20
	2
	
	
	

	
	
	Tri thức tiếng Việt và Thực hành tiếng Việt
Đặc điểm và chức năng liên kết câu của trạng ngữ ;Viết ngắn
	21, 22
	2

	Tuần 6


	Máy tính, tivi, SGK, bài dạy điện tử, phiếu học tập, tranh ảnh minh họa,.
	Lớp học


	
	
	Viết
Kể lại một truyện cổ tích
	23, 24
	2
	
	
	

	
	
	Nói và nghe: Kể lại một truyện cổ tích
	25
	
1
	Tuần 7
	
Máy tính, tivi, SGK, bài dạy điện tử, phiếu học tập tranh ảnh minh họa.
	

	
	
	Ôn tập
	26
	1
	
	
	

	3
	Bài 3:  Vẻ đẹp quê hương (13 tiết)
	Tri thức đọc hiểu 
 Đọc VB 1: Những câu hát dân gian về vẻ đẹp quê hương
	27, 28
	2
	
	
	

	
	
	Đọc: VB 2: Việt Nam quê hương ta
	29, 30
		2

	Tuần 8
	
Bài dạy điện tử tử, tư liệu hình ảnh, phiếu học tập; Đề cương ôn tập
	Lớp học

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng; 
Đọc mở rộng theo thể loại:  Hoa bìm
	31
	1
	
	
	

	
	
	Ôn tập giữa kì I
	32
	1
	
	
	

	
	
	
Kiểm tra giữa kì I
	33, 34
	2
	Tuần 9
	Ma trận, Bản đặc tả, đề kiểm tra, Hướng dẫn chấm.
Bài kiểm tra của học sinh
	Lớp học

	
	
	Trả bài kiểm tra giữa kì I.
	35, 36
	2
	
	
	

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng; 
Đọc mở rộng theo thể loại:  Hoa bìm
	37
	1
	

Tuần 10
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử
	
Lớp học

	
	
	Tiếng Việt:Lựa chọn từ ngữ phù hợp với việc thể hiện nghĩa của văn bản
	38, 39
	2
	
	
	

	
	
	Viết: Làm một bài thơ lục bát
	40
	1
	
	
	

	
	
	Viết: Viết đoạn văn chia sẻ cảm xúc về một bài thơ lục bát
	41, 42
	2
	Tuần 11
	Micro + loa, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử, bảng kiểm.

	



	
	
	Nói và nghe
 Trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát
	43
	1
	
	
	

	
	
	Ôn tập
	44
	1
	
	
	

	4
	Bài 4: Những trải nghiệm trong đời  (13 tiết)
	Tri thức đọc hiểu và đọc
VB 1: Bài học đường đời đầu tiên
	45, 46
	2
	Tuần 12
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử
	Lớp học


	
	
	Đọc: VB 2: Giọt sương đêm

	47,48
	2
	
	
	

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm:  Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ;
 Đọc mở rộng theo thể loại : Cô Gió mất tên  
	49, 50
	2
	Tuần 13
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử
	Lớp học

	
	
	Tri thức tiếng Việt và Thực hành tiếng Việt
Mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ
	51, 52
	2
	
	
	

	
	
	Viết: Kể lại một trải nghiệm của bản thân
	53, 54
	2
	Tuần 14
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử, bảng kiểm.
	Lớp học

	
	
	Nói và nghe:  Kể lại một trải nghiệm của bản thân
	55, 56
	2
	
	
	

	
	
	Ôn tập
	57
	1
	Tuần 15

	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử
	Lớp học



	5
	




Bài 5: Trò chuyện cùng thiên nhiên (11 tiết)
	Tri thức đọc hiểu và đọc
 VB 1: Lao xao ngày hè
	58, 59
	     2
	
	
	

	
	
	Đọc: VB 2: Thương nhớ bầy ong
	60
	     1
	
	
	

	
	
	Đọc: VB 2: Thương nhớ bầy ong
	61
	1
	Tuần 16

	bài dạy điện tử, tư liệu hình ảnh, phiếu học tập, đề cương ôn tập cuối kì 1.
	
Lớp học


	
	
	Viết: Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt

	62, 63
	2
	
	
	

	
	
	Ôn tập kiếm tra cuối kì I
	 64
	1
	
	
	

	
	
	Kiểm tra cuối học kì I
	65, 66
	2
	Tuần 17


	Ma trận, Bản đặc tả, Đề kiểm tra cuối kì 1, hướng dẫn chấm, bài kiểm tra của học sinh 
	Lớp học


	
	
	Trả bài kiểm tra học kì I
	67, 68
	2
	
	
	

	
	
	Tri thức tiếng Việt và Thực hành tiếng Việt
Hoán dụ, ẩn dụ
	69
	1
	

Tuần 18

	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử
	Lớp học

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Đánh thức trầu; Đọc mở rộng theo thể loại: Một năm ở tiểu học 
	70
	1
	
	
	

	
	
	Nói và nghe: Trình bày về một cảnh sinh hoạt
	71
	1
	
	
	

	
	
	Ôn tập
	72
	1
	
	
	



HỌC KÌ II: 17x4 = 68 tiết

	STT
	Tên bài/chủ đề
	Số tiết
	TT tiết
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	1
	Bài 6: Điểm tựa tinh thần (12 tiết)

	Tri thức đọc hiểu và đọc
 VB 1: Gió lạnh đầu mùa
	2
	73, 74
	Tuần 19
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử
	Lớp học

	
	
	Đọc VB 2: Tuổi thơ tôi
	2
	75,76
	
	
	

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Con gái của mẹ;
 Đọc mở rộng theo thể loại: Chiếc lá cuối cùng
	2
	77, 78
	Tuần 20
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử.
	
Lớp học


	
	
	Tri thức tiếng Việt và Thực hành tiếng Việt
- Dấu ngoặc kép; Văn bản và đoạn văn: đặc điểm, chức năng.
Viết ngắn
	2

	79, 80
	
	
	

	
	
	Viết : Viết biên bản về một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc.
	2
	81, 82
	Tuần 21
	Micro + loa, phiếu học tập, SGK bài dạy điện tử, bảng kiểm.
	
Lớp học

	
	
	Nói và nghe
Tóm tắt nội dung trình bày của người khác
	2
	83
	
	
	

	
	
	Ôn tập
	1
	84
	
	
	

	2
	Bài 7: Gia đình yêu thương (12 tiết)
	Tri thức đọc hiểu và đọc
 VB 1: Những cánh buồm
	2

	85,86
	Tuần 22



	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử
	Lớp học




	
	
	Đọc VB 2: Mây và sóng
	2
	87,88
	
	
	

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Chị sẽ gọi em bằng tên;
Đọc mở rộng theo thể loại: Con là…
	2
	89,90
	
Tuần 23
	Máy tính, bài dạy điện tử, phiếu học tập, bảng phụ, bảng kiểm.
	Lớp học



	
	
	Thực hành Tiếng Việt:
Từ đa nghĩa và từ đồng âm; Viết ngắn
	2
	91,92
	
	
	

	
	
	Viết:
Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ
	2
	93,94
	Tuần 24
	
	

	
	
	Nói và nghe: Thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất
	1
	95
	
	
	

	
	
	Ôn tập
	1
	96
	
	
	

	



3
	Bài 8: Những góc nhìn cuộc sống (11 tiết)
	Tri thức đọc hiểu và đọc
 VB 1:  Học thầy, học bạn
	2
	97, 98
	Tuần 25
	Máy tính, bài dạy điện tử, phiếu học tập, bảng phụ, bảng kiểm, đề cương ôn tập.
	Lớp học


	
	
	Đọc VB 2: Bàn về nhân vật Thánh Gióng

	2
	99, 100
	
	
	

	
	
	Kiểm tra giữa kì II


	2
	101, 102
	
Tuần 26

	Ma trận, Bản đặc tả, đề kiểm tra, Hướng dẫn chấm.
Bài kiểm tra của học sinh
	Lớp học


	
	
	
Trả bài kiểm tra giữa kì II
	2
	103, 104
	
	
	

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Góc nhìn. 
Đọc mở rộng theo thể loại: Phải chăng chỉ có ngọt ngào mới làm nên hạnh phúc?
	2
	105, 106
	Tuần 27
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử.
	Lớp học


	
	
	Tri thức tiếng Việt và Thực hành tiếng Việt
- Từ mượn
- Yếu tố Hán Việt
	1
	107
	
	
	

	
	
	Viết:  Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống.
	1
	108
	
	
	

	
	
	Viết:  Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống.
	1
	109
	Tuần 28
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử, bảng kiểm.
	Lớp học

	
	
	Nói và nghe
 Trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống
	1
	110
	
	
	

	
	
	Ôn tập
	1
	111
	
	
	

	4
	Bài 9: Nuôi dưỡng tâm hồn (11 tiết)









	Tri thức đọc hiểu và đọc: 
VB 1: Lẵng quả thông
	1
	112
	
	
	

	
	
	Tri thức đọc hiểu và đọc: 
VB 1: Lẵng quả thông

	1
	113

	
Tuần 29

	Máy tính, tranh ảnh minh họa, phiếu học tập, rubric
	Lớp học


	
	
	Đọc
VB 2: Con muốn làm một cái cây
	2
	114, 115
	
	
	

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Và tôi nhớ khói.
 Đọc mở rộng theo thể loại: Cô bé bán diêm
	1
	116
	
	
	

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Và tôi nhớ khói.
 Đọc mở rộng theo thể loại: Cô bé bán diêm
	1
	117
	Tuần 30
	Máy tính, máy chiếu, Micro, loa, phiếu học tập, rubric

	Lớp học


	
	
	Tri thức tiếng Việt và Thực hành tiếng Việt
Lựa chọn cấu trúc câu và tác dụng của nó đối với việc thể hiện nghĩa của văn bản
	1
	118
	
	
	

	
	
	
Viết: Kể lại một trải nghiệm của bản thân
	
2

	119, 120
	
	
	

	
	
	
	
	
	Tuần 31
	Micro, loa, phiếu học tập, rubric.
	
Lớp học



	
	
	Nói và nghe
 Kể lại một trải nghiệm của bản thân
     Ôn tập
	1 

1
	121

122
	
	
	

	5
	Bài 10: Mẹ thiên nhiên (10 tiết)
	Tri thức đọc hiểu và đọc
VB 1: Lễ cúng thần lúa của người Chơ-ro
	2
	123,124
	
	
	

	
	
	Đọc VB 2: Trái Đất – Mẹ của muôn loài 
	2
	125, 126
	Tuần 32


	Bài dạy điện tử, tư liệu hình ảnh, phiếu học tập, đề cương ôn tập cuối kì 2.
	Lớp học


	
	
	
Ôn tập cuối kì II
	2
	127, 128
	
	
	

	
	
	
Kiểm tra cuối kì II

	2

	129, 130
	Tuần 33

	Ma trận, Bản đặc tả, Đề kiểm tra cuối kì 2, hướng dẫn chấm, bài kiểm tra của học sinh
	

	
	
	

Trả bài kiểm tra cuối kì II
	2
	131, 132
	
	
	

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Hai cây phong
Đọc mở rộng theo thể loại: Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ
	1
	133
	Tuần 34
	Micro, loa, phiếu học tập, rubric, bài dại điện tử, phiếu học tập
	Lớp học

	
	
	Tri thức tiếng Việt và Thực hành tiếng Việt
- Dấu chấm phẩy
- Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ; 
Viết ngắn 

	1
	134
	
	
	

	
	
	Viết
Viết văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện
người khác
Nói và nghe: Tóm tắt nội  dung trình bày của
	2

	135, 136
	
	
	

	6
	Bài 11: Bạn sẽ giải quyết việc này như thế nào?

	- Làm thế nào để giúp Cô Bé Rắc Rối lựa chọn sách?
	1
	137
	Tuần 35
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, rubric
	
Lớp học

	
	
	- Làm thế nào để bày tỏ tình cảm với bố mẹ?
Lưu ý: Chọn tình huống 1 và 2
	1
	138
	
	
	

	
	
	Ôn tập
	2
	139, 140
	
	
	


 II. Nhiệm vụ khác
	- Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn.
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TỔ TRƯỞNG
	Thanh An, ngày 30 tháng 8 năm 2025
GIÁO VIÊN BỘ MÔN
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            TỔ XÃ HỘI
Họ và tên giáo viên: Phạm Thị Hà
                                 Lê Thị Nhung

	

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN NGỮ VĂN LỚP 7
(Năm học 2025 - 2026)
I. Kế hoạch dạy học
Cả năm: 35 tuần x 4 tiết/ tuần = 140 tiết
Học kì I: 18 tuần x 4 tiết/ tuần = 72 tiết
 Học kì II: 17 tuần x 4 tiết/ tuần = 68 tiết
HỌC KÌ I: 18 tuần x 4 = 72 tiết

	STT
	Tên bài/chủ đề
	TT tiết
	Số tiết
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	1
	Bài 1: Tiếng nói của vạn vật.
 ( thơ bốn chữ, năm chữ) 
 (14 tiết)
	Tri thức ngữ văn
	1
	1
	Tuần 1
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử.
	
Lớp học

	
	
	Đọc: VB1  Lời của cây
	2,3
	2
	
	
	

	
	
	Đọc: VB2  Sang thu
	4
	1
	
	
	

	
	
	Đọc: VB2  Sang thu
	5
	1
	
Tuần 2


	SGK, bài dạy điện tử, bảng phụ, phiếu học tập.
	
Lớp học


	
	
	Đọc kết nối chủ  điểm: Ông Một (Hs chuẩn bị ở nhà, trình bày trước lớp)
	6
	1
	
	
	

	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại:Con chim chiền chiện
	7
	1
	
	
	

	
	
	Tiếng Việt: Phó từ và Thực hành Tiếng Việt
	8
	1
	
	
	

	
	
	 Viết: Làm bài thơ bốn chữ hoặc 5 chữ
	9
	1
	Tuần 3


	Máy tính, bài dạy điện tử, phiếu học tập, bảng phụ, bảng kiểm.
	Lớp học


	
	
	Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ
	10,11
	2
	
	
	

	
	
	Nói và nghe: Tóm tắt ý chính do người khác trình bày
	12
	1
	
	
	

	
	
	Nói và nghe: Tóm tắt ý chính do người khác trình bày
	13
	1
	Tuần 4

	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử, bảng kiểm

	

	
	
	Ôn tập
	14
	1
	
	
	Lớp học

	




2
	Bài 2: Bài học cuộc sống (truyện ngụ ngôn) 
(13 tiết)
- Lồng ghép quốc phòng an ninh:
+ Lồng ghép giới thiệu những tấm gương anh hùng của dân tộc.
+ Yêu nước gắn với ý thức bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia
+ Khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

	Tri thức ngữ văn

	15
	1
	
	
	

	
	
	Đọc: VB 1 Những cái nhìn hạn hẹp (Ếch ngồi đáy giếng-Thầy bói xem voi)
	16
	1
	
	
	

	
	
	Đọc: VB 1 Những cái nhìn hạn hẹp (Ếch ngồi đáy giếng-Thầy bói xem voi)
	17
	1
	Tuần 5
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử
	Lớp học

	
	
	Đọc: VB 2  Những tình huống hiểm nghèo (Hai người bạn đồng hành và con gấu-Chó Sói và Chiên con)
	18,19
	2
	
	
	

	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
	20
	1
	
	
	

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Biết người biết ta(Hs chuẩn bị ở nhà, trình bày trước lớp)
	21
	1
	Tuần 6




	Máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bảng kiểm đánh giá.
	Lớp học


	
	
	Tiếng Việt: Dấu chấm lửng và Thực hành Tiếng Việt
	22
	1
	
	
	

	
	
	Viết: Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử
	23,24
	2
	
	
	

	
	
	Nói và nghe: Kể lại một truyện ngụ ngôn;
	25
	1
	Tuần 7
	
Loa nghe, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử, bảng kiểm.
	

	
	
	 Nói và nghe: Sử dụng và thưởng thức những cách nói thú vị, hài hước trong khi nói và nghe.
	26
	1
	
	
	

	
	
	Ôn tập
	27
	1
	
	
	

	



3
	Bài 3: Những góc nhìn văn chương (Nghị luận văn học) (12 tiết)
	Tri thức ngữ văn 
	28
	1
	
	
	

	
	
	Đọc: VB 1: Em bé thông minh- nhân vật kết tinh trí tuệ dân gian
	29,30
	2
	Tuần 8
	
Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử
	Lớp học

	
	
	Đọc: VB2: Hình ảnh hoa sen trong bài ca dao “Trong đầm gì đẹp bằng sen”
	31
	1
	
	
	

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm:Bức thư gửi chú lính chì dũng cảm(Hs chuẩn bị ở nhà, trình bày trước lớp)
Ôn tập giữa kì I
	32
	1
	
	
	

	
	
	Kiểm tra giữa học kì I

	33, 34
	1
	Tuần 9
	
Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử, bảng kiểm
	Lớp học

	
	
	Trả bài giữa học kì I 

	35, 36
	1
	
	
	

	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại: Sức hấp dẫn của truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng”
	37
	1
	

Tuần 10
	Ma trận, Bản đặc tả, Đề kiểm tra cuối kì 1, hướng dẫn chấm;Bài kiểm tra của học sinh
	
Lớp học

	
	
	Tiếng Việt: Nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng và Thực hành Tiếng Việt
	38
	1
	
	
	

	
	
	Viết: Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong tác phẩm văn học
	39,40
	2
	
	
	

	
	
	Nói và nghe: Thảo luận nhóm về vấn đề gây tranh cãi.
	41,42
	2
	Tuần 11
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử, bảng kiểm
	Lớp học




	
	
	Ôn tập
	43
	1
	
	
	

	
	
	Tri thức ngữ văn. 
	44
	1
	
	
	

	

4
	Bài 4: Quà tặng thiên nhiên
(Tản văn, tuỳ bút)
(12 tiết)
	Đọc: VB 1:Cốm  Vòng
	45, 46
	2
	Tuần 12
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử
	Lớp học

	
	
	Đọc: VB 2: Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát.
	47, 48
	2
	
	
	

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Thu sang(Hs chuẩn bị ở nhà, trình bày trước lớp)
Đọc mở rộng theo thể loại: Mùa phơi sân trước
	49, 50
	2
	Tuần 13
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử, bảng kiểm
	Lớp học

	
	
	Tiếng Việt: Mạch lạc trong văn bản: đặc điểm và chức năng; ngôn ngữ của các vùng miền và Thực hành Tiếng Việt .
	51
	1
	
	
	

	
	
	Viết: Viết bài văn biểu cảm về con người, sự việc.
	52
	1
	
	
	

	
	
	Viết: Viết bài văn biểu cảm về con người, sự việc.
	53
	1
	Tuần 14
	Micro + loa, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử, bảng kiểm.
	Lớp học

	
	
	Nói và nghe: Tóm tắt ý chính do người khác trình bày
	54
	1
	
	
	

	
	
	Ôn tập
	55
	1
	
	
	

	


5
	Bài 5: Từng bước hoàn thiện bản thân (văn bản thông tin)
 (11 tiết)
	Tri thức ngữ văn
Đọc: VB 1: Chúng ta có thể đọc nhanh hơn
	56
	1
	
	
	

	
	
	Đọc: VB 1: Chúng ta có thể đọc nhanh hơn
	57
	1
	Tuần 15

	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử
	Lớp học



	
	
	Đọc: VB 2: Cách ghi chép để nắm bắt nội dung bài học
	58,59
	
2
	
	
	

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Bài học từ cây cau(Hs chuẩn bị ở nhà, trình bày trước lớp)
	60
	1
	
	
	

	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại: Phòng tránh đuối nước
	61
	1
	Tuần 16

	bài dạy điện tử, liệu hình ảnh, phiếu học tập, đề cương ôn tập cuối kì 1.

	
Lớp học



	
	
	Tiếng Việt: Thuật ngữ: đặc điểm và chức năng và Thực hành Tiếng Việt
	62
	1
	
	
	

	
	
	Ôn tập kiểm tra cuối kì I
	63, 64
	
2
	
	
	

	
	
	Kiểm tra cuối học kì I

	65, 66
	2
	Tuần 17


	Ma trận, Bản đặc tả, Đề kiểm tra cuối kì 1, hướng dẫn chấm, bài kiểm tra của học sinh
	Lớp học


	
	
	Trả bài kiểm tra học kì I
	67, 68
	2
	
	
	

	
	
	Viết: Viết văn bản thuyết minh về một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động.
	69,70
	2
	

Tuần 18

	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, rubric
	Lớp học

	
	
	Nói và nghe: Giải thích quy tắc hoặc luật lệ trong một trò chơi hoạt động
	71
	1
	
	
	

	
	
	Ôn tập
	72
	1
	
	
	

	Tổng số tiết học kì I: 72 tiết



HỌC KÌ II: 17x4 = 68 tiết

	STT
	Tên bài/chủ đề
	Số tiết
	TT tiết
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	1
	Bài 6: Hành trình tri thức (Nghị luận xã hội)
 (12 tiết)


	Tri thức ngữ văn
Đọc: VB 1: Tự học – một thú vui bổ ích
	2
	73,74
	Tuần 19
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, SGK, giáo án điện bài dạy điện tử
	Lớp học

	
	
	Đọc: VB 2: Bàn về đọc sách
	2
	75,76
	
	
	

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Tôi đi học(Hs chuẩn bị ở nhà, trình bày trước lớp)
	1
	77
	Tuần 20
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử, bảng kiểm
	Lớp học


	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại: Đừng từ bỏ cố gắng
	1
	78
	
	
	

	
	
	Tiếng Việt: Liên kết văn bản: đặc điểm và chức năng và Thực hành Tiếng Việt
	1
	79
	
	
	

	
	
	Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống.
	1
	80
	
	
	

	
	
	Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống.
	1
	81
	Tuần 21
	Micro + loa, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử, bảng kiểm
	Lớp học

	
	
	Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống
	2
	82,83
	
	
	

	
	
	Ôn tập
	1
	84
	
	
	

	2
	

Bài 7: Trí tuệ dân gian
 (Tục ngữ) 
(11 tiết)
	Tri thức ngữ văn
Đọc: VB 1: Những kinh nghiệm dân gian về thời tiết
	2
	85,86
	Tuần 22
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử
	Lớp học

	
	
	Đọc: VB 2: Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất.
	1
	87
	
	
	

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm:Tục ngữ và sáng tác văn chương(Hs chuẩn bị ở nhà, trình bày trước lớp)
	
1
	88
	
	
	

	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại:Những kinh nghiệm dân gian về con người và xã hội 
	1

	89
	Tuần 23
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử, bảng kiểm.
	Lớp học

	
	
	Tiếng Việt: Thành ngữ và tục ngữ: đặc điểm và chức năng và Thực hành Tiếng Việt
	1
	90
	
	
	

	
	
	Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đòi sống
	2
	91, 92
	
	
	

	
	
	Nói và nghe: Trao đổi một cách xây dựng, tôn trọng các ý kiến khác biệt.
	2
	93,94
	Tuần 24
	Máy tính, bài dạy điện tử, phiếu học tập, bảng phụ, bảng kiểm.
	Lớp học

	
	
	Ôn tập
	1
	95
	
	
	

	3
	Bài 8: Nét đẹp văn hoá Việt  (Văn bản thông tin) 
(12 tiết)
- Lồng ghép giáo dục quốc phòng an ninh:
+ Yêu nước gắn liền với việc gìn giữ nét đẹp văn hóa của dân tộc
+ Khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc nới thế hệ trẻ qua các nét đẹp văn hóa
+ Giáo dục ý thức bảo vệ nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc trong thời đại hội nhập nơi thế hệ trẻ

	Tri thức ngữ văn
Đọc: VB1 Trò chơi cướp cờ
	1
	96
	
	
	

	
	
	Đọc: VB1 Trò chơi cướp cờ
	1
	97
	Tuần 25
	Máy tính, tranh ảnh minh họa, phiếu học tập, rubric, đề cương ôn tập giữa kì II
	Lớp học

	
	
	Đọc: VB2 Cách gọt củ hoa Thủy Tiên
	2
	98,99
	
	
	

	
	
	Ôn tập giữa kì II
	1
	100
	
	
	

	
	
	Kiểm tra giữa kì II
	2
	101, 102
	Tuần 26
	Ma trận, Bản đặc tả, Đề kiểm tra cuối kì 2, hướng dẫn chấm, bài kiểm tra của học sinh
	Lớp học

	
	
	Trả bài giữa kì II
	2
	103, 104
	
	
	

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Hương khúc(Hs chuẩn bị ở nhà, trình bày trước lớp)
Đọc mở rộng theo thể loại: Kéo co
	1

1
	105

106
	Tuần 27
	Máy tính, máy chiếu, Micro, loa, phiếu học tập, rubric
	Lớp học

	
	
	Tiếng Việt: Số từ: đặc điểm và chức năng và Thực hành Tiếng Việt
	1
	107
	
	
	

	
	
	Viết: Viết văn bản tường trình
	1
	108
	
	
	

	
	
	Viết: Viết văn bản tường trình
	1
	109
	Tuần 28
	Loa nghe, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử.
	Lớp học

	
	
	Nói và nghe: Trao đổi một cách xây dựng, tôn trong ý kiến khác biệt
	2
	110, 111
	
	
	

	
	
	Ôn tập
	1
	112
	
	
	

	4
	Bài 9: Trong thế giới viễn tưởng (Truyện KHVT) 
(12 tiết)
	Tri thức ngữ văn
	1
	113

	
Tuần 29

	Máy tính, tranh ảnh minh họa, phiếu học tập, rubric
	Lớp học

	
	
	Đọc: VB 1: Dòng “Sông Đen”
	2
	114, 115
	
	
	

	
	
	Đọc: VB 2: Xưởng Sô- cô-la 
	1
	116
	
	
	

	
	
	Đọc: VB 2: Xưởng Sô- cô-la
	1
	117
	Tuần 30
	Máy tính, máy chiếu, Micro, loa, phiếu học tập, rubric

	Lớp học

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Trái tim Đan- kô(Hs chuẩn bị ở nhà, trình bày trước lớp)
	1
	118
	
	
	

	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại: Một ngày của Ích- chi-an 
	1
	119
	
	
	

	
	
	Thực hành Tiếng Việt: Mở rộng thành phần chính và trạng ngữ bằng cụm từ và Thực hành TV
	1
	120
	
	
	

	
	
	Viết: Viết đoạn văn tóm tắt văn bản
	2
	121,122
	Tuần 31
	Micro, loa, phiếu học tập, rubric.
	
Lớp học


	
	
	Nói và nghe: Thảo luận về một vấn đề gây tranh cãi
	1
	123
	
	
	

	
	
	Ôn tập
	1
	124
	
	
	

	5
	Bài 10: Lắng nghe trái tim mình 
( Thơ) 
(10 tiết)
	
Viết bài văn biểu cảm về con người

	2
	125, 126
	Tuần 32
	bài dạy điện tử, tư liệu hình ảnh, sgk, phiếu học tập, đề cương ôn tập cuối kì 2.
	Lớp học

	
	
	Ôn tập kiểm tra cuối học kì II

	2
	127, 128
	
	
	

	
	
	Kiểm tra cuối kì II 
	2

	129, 130
	Tuần 33
	Ma trận, Bản đặc tả, Đề kiểm tra cuối kì 2, hướng dẫn chấm; Bài kiểm tra của học sinh
	Lớp học

	
	
	Trả bài kiểm tra cuối học kì II
	2

	131, 132
	
	
	

	
	
	Tri thức ngữ văn
Đọc: VB 1: Đợi mẹ
	2
	133, 134
	Tuần 34
	Máy tính, máy chiếu, Micro, loa, phiếu học tập, rubric

	Lớp học

	
	
	Đọc: VB 2: Một con mèo nằm ngủ trên ngực tôi
	2

	135, 136
	
	
	

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Lời trái tim(Hs chuẩn bị ở nhà, trình bày trước lớp)
	1
	137
	Tuần 35
	Máy tính, máy chiếu, sgk, phiếu học tập, rubric
	
Lớp học

	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại: Mẹ
	1
	138
	
	
	

	
	
	Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một  sự việc và đời sống
	1
	139
	
	
	

	
	
	Ôn tập
	1
	140
	
	
	


 
II. Nhiệm vụ khác (nếu có):
- Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn.

	
TỔ TRƯỞNG
	Thanh An, ngày 30 tháng 8 năm 2025
GIÁO VIÊN BỘ MÔN




































Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

	TRƯỜNG THCS AN LẬP
        TỔ XÃ HỘI
Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Kim Trang
                                  Lê Thị Nhung
	

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN NGỮ VĂN LỚP 8
(Năm học 2025 - 2026)
I. Kế hoạch dạy học
Cả năm: 35 tuần x 4 tiết/ tuần = 140 tiết
Học kì I: 18 tuần x 4 tiết/ tuần = 72 tiết
 Học kì II: 17 tuần x 4 tiết/ tuần = 68 tiết
HỌC KÌ I: 18 tuần x 4 = 72 tiết

	STT
	Tên bài/chủ đề
	TT tiết
	Số tiết
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	1
	


Bài 1: Những gương mặt thân yêu
(Thơ 6 chữ, 7 chữ)
(13 tiết)
	Tri thức ngữ văn: Thơ 6 chữ, 7 chữ 
	1
	1
	Tuần 1
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử.
	
Lớp học

	
	
	VB1: Trong lời mẹ hát 
	2,3
	2
	
	
	

	
	
	VB2: Nhớ đồng 
	4
	1
	
	
	

	
	
	VB2: Nhớ đồng
	5
	1
	
Tuần 2


	SGK, bài dạy điện tử, bảng phụ, phiếu học tập.
	
Lớp học


	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Những chiếc lá thơm tho 
	6
	1
	
	
	

	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại: Chái bếp
	7
	1
	
	
	

	
	
	Thực hành Tiếng Việt:Từ tượng thanh, tượng hình và Thực hành tiếng Việt
	8
	1
	
	
	

	
	
	Viết:  Làm một bài thơ sáu chữ hoặc bảy chữ
	9
	1
	Tuần 3


	Máy tính, bài dạy điện tử, phiếu học tập, bảng phụ, bảng kiểm.
	Lớp học


	
	
	Viết: Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ vể một bài thơ tự do	
	10, 11
	2
	
	
	

	
	
	Nói và nghe: Nghe và tóm tắt nội dung thuyết trình của người khác
	12
	
1
	
	
	

	
	
	Ôn tập
	13
	1
	Tuần 4

	SGK, tranh ảnh minh họa, phiếu học tập


	Lớp học

	




2
	



Bài 2: Những bí ẩn của thế giới tự nhiên
(13 tiết)
	Tri thức ngữ văn: Văn bản thông tin giải thích một hiện tượng tự nhiên
	14

	1
	
	
	

	
	
	VB1: Bạn đã biết gì về sóng thần?
	15,16
	2
	
	
	

	
	
	VB 2: Sao băng là gì và những điều bạn cần biết về sao băng?
	17, 18
	2
	Tuần 5
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử.
	Lớp học

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Mưa xuân II
Đọc mở rộng theo thể loại: Những điều bí ẩn trong tập tính di cư của các loài chim
	 19, 20
	2
	
	
	

	
	
	Thực hành tiếng Việt: Các đoạn văn diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp: đặc điểm và chức năng và Thực hành tiếng Việt
	21, 22
	2

	Tuần 6
	Máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bảng kiểm đánh giá.
	Lớp học

	
	
	Viết: Viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên
	23, 24
	2
	
	
	

	
	
	Nói và nghe: Nghe và nắm bắt nội dung chính trong thảo luận nhóm, trình bày lại nội dung đó
	25
	
1
	Tuần 7
	
Loa nghe, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử, bảng kiểm.
	

	
	
	Ôn tập

	26
	1
	
	
	

	
	
	Tri thức ngữ văn: Văn bản nghị luận: bằng chứng và đánh giá chủ quan; luận đề và luận điểm.
	27
	1
	
	
	

	
	
	VB 1: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
	28
	1
	
	
	

	



3
	

Bài 3: Sự sống thiêng liêng
(Văn bản nghị luận)
(11 tiết)
- Lồng ghép quốc phòng an ninh:
+ Yêu nước gắn với ý thức bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; tinh thần cảnh giác trước các nguy cơ xâm lăng, phá hoại hòa bình.
+ Liên hệ giá trị của sự sống với việc bảo vệ hòa bình, độc lập dân tộc.
+ Nêu vai trò của quốc phòng – an ninh trong bảo vệ sự sống, hạnh phúc con người.
	VB 1: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
	29
	1

	Tuần 8
	
bài dạy điện tử, tư liệu hình ảnh, phiếu học tập, đề cương ôn tập giữa kì 1.
	Lớp học

	
	
	VB2: Thiên nhiên và hồn người lúc sang thu
	30,31
	2
	
	
	

	
	
	Ôn tập kiểm tra giữa kì I
	32
	1
	
	
	

	
	
	Kiểm tra giữa kì I

	33, 34
	2
	Tuần 9
	Ma trận, Bản đặc tả, Đề kiểm tra giữa kì I, hướng dẫn chấm; Bài kiểm tra của học sinh
	Lớp học

	
	
	Trả bài kiểm tra giữa kì I
	 35, 36
	2
	
	
	

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Bài ca Côn Sơn+ Đọc mở rộng theo thể loại: Lối sống đơn giản – xu thế của thế kỉ XXI
	37
	1
	Tuần 10
	Máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bảng kiểm đánh giá.

	Lớp học

	
	
	Thực hành tiếng Việt: Nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng và Thực hành tiếng Việt.

	38
	1
	
	
	

	
	
	Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống

	39,40
	2
	
	
	

	
	
	Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội
	41
	1
	Tuần 11
	Micro + loa, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử, bảng kiểm.

	Lớp học




	
	
	Ôn tập
	42
	1
	
	
	

	
	
	Tri thức đọc hiểu: Truyện cười

	43
	1
	
	
	

	
	
	Chùm VB 1, 2: Vắt cổ chày ta nước & May không đi giày (keo kiệt)
	44
	1
	
	
	

	

4
	

Bài 4. Sắc thái của tiếng cười
(Truyện cười)
(12 tiết)

	Chùm VB 1, 2: Vắt cổ chày ta nước & May không đi giày (keo kiệt)
	45
	1
	Tuần 12
	Máy tính, tranh ảnh minh họa, phiếu học tập, rubric
	Lớp học

	
	
	 Chùm VB 3, 4: Khoe của & con rắn vuông (Khoe khoang khoác lác).
	46,47
	2
	
	
	

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Lợi ích của tiếng cười+ Đọc mở rộng theo thể loại: Văn hay
	48
	1
	
	
	

	
	
	Thực hành Tiếng Việt: Nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn và Thực hành Tiếng Việt
	49, 50
	2
	Tuần 13
	Micro + loa, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử, bảng kiểm.
	Lớp học

	
	
	Viết: Viết bài văn kể lại một hoạt động xã hội
	51, 52
	2
	
	
	

	
	
	Nói và nghe: Thảo luận ý kiến về một vấn để của đời sống
	53
	1
	Tuần 14
	Micro + loa, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử, bảng kiểm.
	Lớp học

	
	
	Ôn tập
	54
	1
	
	
	

	
	
	Tri thức ngữ văn: Hài kịch
	55
	1
	
	
	

	
	
	VB 1: Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục
	56
	1
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Bài 5. Những tình huống khôi hài
(Hài kịch)
(13 tiết)
	VB 1: Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục
	57
	1
	Tuần 15

	Máy tính, tranh ảnh minh họa, phiếu học tập, rubric
	Lớp học


	
	
	VB2: Cái chúc thư
	58,59
	2
	
	
	

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Loại vi trùng quý hiếm
	60
	1
	
	
	

	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại: Thuyền trưởng tàu viễn dương.
	61
	1
	Tuần 16



	Máy tính, tranh ảnh minh họa, phiếu học tập, rubric, đề cương ôn tập
	Lớp học

	
	
	Viết: Văn bản kiến nghị về một vấn đề của đời sống
	62, 63
	2
	
	
	

	
	
	Ôn tập kiểm tra cuối kì I
	64
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
  Tuần 17


	Ma trận, Bản đặc tả, Đề kiểm tra kì I, hướng dẫn chấm; Bài kiểm tra của học sinh
	Lớp học


	
	
	Kiểm tra cuối kì I
Trả bài kiểm tra cuối kì II
	65, 66
67,68
	2
2
	
	
	

	
	
	Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội
	69,70
	2
	

Tuần 18

	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, rubric
	Lớp học

	
	
	Ôn tập
	71
	1
	
	
	

	
	
	Thực hành Tiếng Việt: Trợ từ, thán từ và Thực hành tiếng Việt
	72
	1
	
	
	




HỌC KÌ II: 17x4 = 68 tiết

	STT
	Tên bài/chủ đề
	TT tiết
	Số tiết
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	[bookmark: _Hlk174560813]1
	Bài 6. Tình yêu Tổ quốc
(12 tiết)
- Lồng ghép giáo dục QPAN:
+ Yêu nước gắn với ý thức bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; tinh thần cảnh giác trước các nguy cơ xâm lăng, phá hoại hòa bình.
+ Khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
+ Lồng ghép giới thiệu những tấm gương anh hùng.
	Tri thức ngữ văn: Thơ thất ngôn bát cú và tứ tuyệt luật Đường

	73
	1
	Tuần 19
	Máy tính, tranh ảnh minh họa, phiếu học tập, rubric
	Lớp học

	
	
	VB 1: Nam quốc sơn hà
	74
	1
	
	
	

	
	
	VB 2: Qua Đèo Ngang
	75,76
	2
	
	
	

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Lòng yêu nước của nhân dân ta
	77
	1
	Tuần 20
	Loa nghe, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử.
	
Lớp học


	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại:  Chạy giặc
	78
	1

	
	
	

	
	
	Thực hành Tiếng Việt: Đảo ngữ; câu hỏi tu từ: đặc điểm và tác dụng và Thực hành tiếng Việt
	79,80
	2
	
	
	

	
	
	Viết: Viết bài văn kể lại một hoạt động xã hội
	81,82
	2
	Tuần 21
	Micro + loa, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử, bảng kiểm.
	
Lớp học

	
	
	Nói và nghe: Nghe và tóm tắt nội dung thuyết trình của người khác
	83
	1
	
	
	

	
	
	Ôn tập
	84
	1
	
	
	

	2
	

Bài 7. Yêu thương và hi vọng
(Truyện)
(12 tiết)
	Tri thức ngữ văn: Một số đặc điểm của văn bản truyện; Tư tưởng của tác phẩm văn học
	85
	1
	Tuần 22
	
bài dạy điện tử, tư liệu hình ảnh, phiếu học tập.

	
Lớp học



	
	
	VB 1: Bồng chanh đỏ
	86,87
	2
	
	
	

	
	
	VB 2: Bố của Xi-mông
	88
	
1
	
	
	

	
	
	VB 2: Bố của Xi-mông

	89
	1

	

Tuần 23



	Máy tính, máy chiếu, Micro, loa, phiếu học tập, rubric 
	Lớp học




	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Đảo Sơn Ca
Đọc mở rộng theo thể loại: Cây sồi mùa đông.
	90
91
	2
	
	
	

	
	
	Thực hành Tiếng Việt: Biệt ngữ xã hội: chức năng và giá trị và Thực hành Tiếng Việt
	92
	1
	
	
	

	
	
	Viết: Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học
	93,94
	2
	

Tuần 24


	
	

	
	
	Nói và nghe: Nghe và tóm tắt nội dung thuyết trình của người khác.
	95
	1
	
	Máy tính, bài dạy điện tử, phiếu học tập, bảng phụ, bảng kiểm
	Lớp học



	
	
	Ôn tập
	96
	1
	
	
	

	3
	

Bài 8. Cánh cửa mở ra thế giới
(văn bản thông tin)
(11 tiết)
	Tri thức đọc hiểu: Văn bản thông tin giới thiệu một cuốn sách hoặc bộ phim

	97
	1
	Tuần 25



Tuần 26
	Máy tính, tranh ảnh minh họa, phiếu học tập, rubric
	Lớp học

	
	
	VB 1: Chuyến du hành về tuổi thơ
	98,99
	2
	
	
	

	
	
	Ôn tập kiểm tra giữa kì II
	100
	1
	
	
	

	
	
	Kiểm tra giữa kì II
	101,102
	2
	
	
	

	
	
	Trả bài kiểm tra giữa kì II
	103,104
	2
	
	
	

	
	
	VB 2: "Mẹ vắng nhà"- Bộ phim tuyệt đẹp về những đứa trẻ thời chiến tranh 
	105, 106
	2
	Tuần 27
	

Máy tính, máy chiếu, Micro, loa, phiếu học tập, rubric 

	


Lớp học


	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Tình yêu sách 
Đọc mở rộng theo thể loại: Tốt-tô-chan: Khi trẻ con lớn lên trong tình yêu thương
	
107

	1
	
	
	

	
	
	Thực hành Tiếng Việt: Thành phần biệt lập trong câu: đặc điểm và chức năng và Thực hành tiếng Việt
	108
	1
	
	
	

	
	
	Viết: Viết bài văn giới thiệu một cuốn sách yêu thích
	109
	1
	Tuần 28
	Loa nghe, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử.
	Lớp học

	
	
	Nói và nghe: Trình bày, giới thiệu về một cuốn sách
	110,111
	2
	
	
	

	
	
	Ôn tập
	112
	1
	
	
	

	4
	Bài 9. Âm vang của lịch sử
(Truyện lịch sử)
(14 tiết)
- Lồng ghép giáo dục quốc phòng an ninh:
+ Yêu nước gắn với ý thức bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; 
+ Nhấn mạnh tinh thần chiến đấu, ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ.
+ Liên hệ với nhiệm vụ của thanh niên trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân hiện nay.
	Tri thức ngữ văn: Truyện lịch sử
	113

	1
	
Tuần 29 

	Máy tính, tranh ảnh minh họa, phiếu học tập, rubric
	Lớp học


	
	
	VB1: Hoàng Lê Nhất Thống Chí
	114, 115
	2
	
	
	

	
	
	VB2: Viên tướng trẻ và con ngựa trắng
	116
	1
	
	
	

	
	
	VB2: Viên tướng trẻ và con ngựa trắng
	117
	1
	Tuần 30
	Máy tính, máy chiếu, Micro, loa, phiếu học tập, rubric 

	Lớp học


	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Đại Nam quốc sử diễn ca 

	118
	1
	
	
	

	
	
	 Đọc mở rộng theo thể loại: Bến Nhà Rồng năm ấy…    
	119
	1
	
	
	

	
	
	Thực hành Tiếng Việt: Câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu khiến và Thực hành tiếng Việt
	120
	1
	
	
	

	
	
	Viết: Viết bài văn kể lại một chuyến đi
	121,122
	2
	Tuần 31
	Micro, loa, phiếu học tập, rubric.

	
Lớp học



	
	
	Nói và nghe: Nắm bắt nội dung chính đã trao đổi, thảo luận và trình bày lại nội dung đó
	123
	1
	
	
	

	
	
	Ôn tập
	124
	1
	
	
	

	5
	Bài 10. Cười mình, cười người
(thơ trào phúng)
(10 tiết)
	Viết: Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học
	125, 126

	1
	Tuần 32

	bài dạy điện tử, tư liệu hình ảnh, phiếu học tập, đề cương ôn tập cuối kì 2.
	Lớp học


	
	
	Ôn tập kiểm tra cuối kì II 
	127, 128
	2
	
	
	

	
	
	Kiểm tra cuối học kì II
	129, 130
	2

	Tuần 33

	Đề kiểm tra cuối kì 2, bài kiểm tra của học sinh

	

	
	
	Trả bài kiểm tra cuối học kì II
	131,132
	2
	
	
	

	
	
	Tri thức đọc hiểu: Thơ trào phúng
VB 1: Bạn đến chơi nhà
	133, 134
	2
	Tuần 34
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, rubric.

	Lớp học

	
	
	VB2: Đề đền Sầm Nghi Đống
	135, 136
	2

	
	
	

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Hiểu rõ bản thân + Đọc mở rộng theo thể loại: Tự trào I 

	137
	1
	Tuần 35
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, rubric
	
Lớp học

	
	
	Thực hành Tiếng Việt: Sắc thái nghĩa của từ ngữ và việc lựa chọn từ ngữ và Thực hành tiếng Việt
	138
	1
	
	
	

	
	
	Nói và nghe: Thảo luận ý kiến về một vấn đề của đời sống
	139
	1
	
	
	

	
	
	Ôn tập
	140
	1
	
	
	


 
II. Nhiệm vụ khác
	- Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn.
- Ôn tập tuyển sinh 10

	
	


	
TỔ TRƯỞNG

	Thanh An, ngày 30 tháng 8 năm 2025
GIÁO VIÊN BỘ MÔN


























                                                       




















Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

	TRƯỜNG THCS AN LẬP
           TỔ XÃ HỘI
Họ và tên giáo viên: Phạm Thị Hà
                              Nguyễn Thị Kim Trang
	

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN NGỮ VĂN LỚP 9
(Năm học 2025 - 2026)
I. Kế hoạch dạy học
Cả năm: 35 tuần x 4 tiết/ tuần = 140 tiết
Học kì I: 18 tuần x 4 tiết/ tuần = 72 tiết
 Học kì II: 17 tuần x 4 tiết/ tuần = 68 tiết
HỌC KÌ I: 18 tuần x 4 = 72 tiết

	STT
	Tên bài/chủ đề
	TT tiết
	Số tiết
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	1
	Bài 1
Thương nhớ quê hương
(13 tiết)

	Tri thức ngữ văn: Thơ
	1
	1
	Tuần 1
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử.
	
Lớp học

	
	
	Đọc: Quê hương
	2,3
	2
	
	
	

	
	
	Đọc: Bếp lửa
	4
	1
	
	
	

	
	
	Đọc: Bếp lửa
	5
	1
	
Tuần 2


	SGK, bài dạy điện tử, bảng phụ, phiếu học tập.
	
Lớp học


	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Vẻ đẹp của Sông Đà
Đọc mở rộng theo thể loại: Mùa xuân nho nhỏ
	6, 7
	2
	
	
	

	
	
	Tiếng Việt: Biện pháp tu từ chơi chữ, điệp thanh, điệp vần: đặc điểm và tác
dụng; Thực hành tiếng Việt.
	8
	1
	
	
	

	
	
	Viết: Làm một bài thơ 8 chữ
	9
	1
	Tuần 3


	Máy tính, bài dạy điện tử, phiếu học tập, bảng phụ, bảng kiểm.
	Lớp học


	
	
	Viết: Viết đoạn văn chia sẻ cảm nghĩ về một bài thơ 8 chữ
	10,11
	2
	
	
	

	
	
	Nói và nghe: Thảo luận về một vấn đề đáng quan
tâm trong đời sống
	12
	
1
	
	
	

	
	
	Ôn tập
	13
	1
	Tuần 4

	SGK, tranh ảnh minh họa, phiếu học tập


	Lớp học

	2
	
Bài 2
Giá trị của văn chương
(11 tiết)


	Tri thức ngữ văn: Cách trình bày vấn đề khách quan và cách trình bày vấn đề chủ quan trong văn bản nghị
luận
Đọc: Về hình tượng bà Tú trong bài thơ “Thương vợ”
	14, 15

	2
	
	
	

	
	
	Đọc: Ý nghĩa văn chương
	16
	1
	
	
	

	
	
	Đọc: Ý nghĩa văn chương
	17
	1
	Tuần 5
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử.
	Lớp học

	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại: Thơ ca
Đọc kết nối theo chủ điểm: Tính đa nghĩa trong bài thơ "Bánh trôi nước"
	18, 19
	2
	
	
	

	
	
	Tiếng Việt: Cách tham khảo, trích dẫn tài
liệu để tránh đạo văn và Thực hành tiếng Việt
	20
	1
	
	
	

	
	
	Viết: Viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học
	21, 22
	2

	Tuần 6


	Máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bảng kiểm đánh giá.
	Lớp học


	
	
	Nói và nghe: Nghe và nhận biết tính thuyết phục của một ý kiến
	23
	1
	
	
	

	
	
	Ôn tập
	24
	
1
	
	
	

	
	Bài 3
Những di tích lịch sử và danh thắng
 (13 tiết)
- Lồng ghép giáo dục quốc phòng an ninh:
- Một số hình ảnh phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh.
- Trách nhiệm của học sinh tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

	Tri thức ngữ văn: Văn bản giới thiệu một danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử; Cách trình bày thông tin theo các đối tượng phân
loại; Bài phỏng vấn
	25
	
1
	Tuần 7
	
Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử.
	

	
	
	Đọc: Vườn Quốc gia Cúc Phương
	26, 27
	2
	
	
	

	
	
	Đọc: Ngọ Môn
	28
	1
	
	
	

	3

	
	Đọc: Ngọ Môn
	29
	1

	Tuần  8
	bài dạy điện tử, tư liệu hình ảnh, phiếu học tập; Đề cương ôn tập

	Lớp học

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Nhiều giá trị khảo cổ từ Hoàng thành Thăng Long cần được Unesco công nhận
	30
	1
	
	
	

	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại: Cột cờ Thủ Ngữ – di tích cổ bên sông Sài Gòn
	31
	1
	
	
	

	
	
	Ôn tập giữa kì I
	32
	1
	
	
	

	
	
	Kiểm tra giữa kì I
	33, 34
	2
	Tuần 9
	Ma trận, Bản đặc tả, đề kiểm tra, Hướng dẫn chấm.
Bài kiểm tra của học sinh
	Lớp học

	
	
	Trả bài kiểm tra giữa kì I.
	35, 36
	2
	
	
	

	
	
	Tiếng Việt: Phương tiện phi ngôn ngữ và Thực hành tiếng Việt

	37
	1
	

Tuần 10
	Micro + loa, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử, bảng kiểm.

	
Lớp học

	
	
	Viết: Viết bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử
	38,39
	2
	
	
	

	
	
	Nói và nghe: Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử
	40
	1
	
	
	

	
	
	Nói và nghe: Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử
	41
	1
	Tuần 11
	Micro + loa, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử, bảng kiểm.

	Lớp học




	
	
	Ôn tập
	42
	1
	
	
	

	4
	Bài 4
Con người trong thế giới kì ảo (13 tiết)

	Tri thức ngữ văn: Truyện truyền kì; lời đối thoại và độc thoại trong văn bản truyện
	43
	1
	
	
	

	
	
	Đọc: Chuyện người con gái Nam Xương
	44
	1
	
	
	

	
	
	Đọc: Chuyện người con gái Nam Xương
	45
	1
	Tuần 12
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử
	Lớp học

	
	
	Đọc: Truyện lạ nhà thuyền chài
	46,47
	2
	
	
	

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Sơn Tinh, Thuỷ Tinh
	48
	1
	
	
	

	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại: Dế chọi
	49
	1
	Tuần 13
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử, bảng kiểm.
	Lớp học

	
	
	Tiếng Việt: Cách dẫn trực tiếp, cách dẫn gián tiếp, việc sử dụng dấu câu và Thực hành tiếng Việt
	50
	1
	
	
	

	
	
	Viết: Viết một truyện kể sáng tạo dựa trên một truyện đã đọc
	51,52
	2
	
	
	

	
	
	Viết: Viết một truyện kể sáng tạo dựa trên một truyện đã đọc
	53
	1
	Tuần 14
	Micro + loa, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử, bảng kiểm.
	Lớp học

	
	
	Nói và nghe: Kể một câu chuyện tưởng tượng
	54
	1
	
	
	

	
	
	Ôn tập
	55
	1
	
	
	

	5
	Bài 5
Khát vọng công lí (12 tiết)

	Tri thức ngữ văn: Truyện thơ Nôm; đôi nét về lịch sử văn học Việt Nam
	56
	1
	
	
	

	
	
	Đọc: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
	57, 58
	2
	Tuần 15

	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử.
	Lớp học



	
	
	Đọc: Thuý Kiều báo ân báo oán
	59, 60
	2
	
	
	

	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại: Tiếng đàn giải oan
	61
	1
	Tuần 16
	bài dạy điện tử, tư liệu hình ảnh, phiếu học tập, đề cương ôn tập cuối kì 1.
	Lớp học

	
	
	Viết: Viết văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học
	62, 63
	2
	
	
	

	
	
	Ôn tập kiếm tra cuối kì I
	64
	
1
	
	
	

	
	
	Kiểm tra cuối học kì I

	65, 66
	2
	Tuần 17

	Ma trận, Bản đặc tả, Đề kiểm tra cuối kì 1, hướng dẫn chấm, bài kiểm tra của học sinh
	Lớp học


	
	
	Trả bài kiểm tra học kì I
	67, 68
	2
	
	
	

	
	
	Đọc kết nối theo chủ điểm: Nhân vật lí tưởng trong kết thúc của truyện cổ tích thần kì
	69
	1
	

Tuần 18

	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử
	Lớp học

	
	
	Tiếng Việt: Một số hiểu biết sơ giản về chữ viết tiếng Việt: chữ Nôm và chữ Quốc ngữ; điển tích, điển cố: đặc điểm và tác dụng; Thực hành tiếng Việt 
	70
	1
	
	
	

	
	
	Nói và nghe: Thực hiện cuộc phỏng vấn
	71
	1
	
	
	

	
	
	Ôn tập
	72
	1
	
	
	















HỌC KÌ II: 17x4 = 68 tiết

	STT
	Tên bài/chủ đề
	Số tiết
	TT tiết
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	[bookmark: _Hlk174562078]1
	Bài 6
Những vấn đề toàn cầu (12 tiết)
Lồng ghép quốc phòng an ninh:
- Giáo dục ý thức trách nhiệm của học sinh trong việc nhận thức rõ những hậu quả của chiến tranh và khát vọng hoà bình.
- Hậu quả của các cuộc chiến tranh xâm lược đối với dân tộc Việt Nam.
- Trách nhiệm của học sinh tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

	Tri thức ngữ văn: Ý tưởng, thông điệp của văn bản; bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội trong việc đọc hiểu văn bản
Đọc: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
	73, 74
	1,2
	Tuần 19
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử.
	Lớp học

	
	
	Đọc: Bài phát biểu của Tổng Thư kí liên
hợp quốc về biến đổi khí hậu
	75,76
	1
	
	
	

	
	
	Đọc kết nối theo chủ điểm: Những điều cần biết để an toàn trong không gian mạng (dành cho trẻ em và người sắp thành niên)
Đọc mở rộng theo thể loại: Bản sắc dân tộc: cái gốc của mọi công dân toàn cầu
	77
	1
	Tuần 20
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử.
	
Lớp học


	
	
	Tiếng Việt: Lựa chọn câu đơn – câu ghép, các kiểu câu ghép, các kết từ để nối các vế câu ghép; Thực hành tiếng Việt
	78, 79
	2

	
	
	

	
	
	Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề
cần giải quyết
	80
	1
	
	
	

	
	
	Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề
cần giải quyết
	81
	1
	Tuần 21
	Micro + loa, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử, bảng kiểm.


	
Lớp học


	
	
	Viết: Viết văn bản quảng cáo hoặc tờ rơi về
một sản phẩm hay một hoạt động
	82,83
	1
	
	
	

	
	
	Nói và nghe:Trình bày ý kiến về một sự việc có tính
thời sự
	84
	1
	
	
	

	
	
	Ôn tập
	85
	1
	Tuần 22
	
Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, SGK bài dạy điện tử.
	
Lớp học



	2

	Bài 7
Hành trình khám phá sự thật
 (12 tiết)

	Tri thức ngữ văn: Truyện trinh thám
	86
	1
	
	
	

	
	
	Đọc: Chiếc mũ miện dát đá be-rô
	87, 88
	2
	
	
	

	
	
	Đọc: Kẻ sát nhân lộ diện
	89, 90
	2

	Tuần 23



	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, SGK, giáo án điện tử
	Lớp học




	
	
	Đọc kết nối theo chủ điểm: Cách suy luận
Đọc mở rộng theo thể loại: Ngôi mộ cổ
	91, 92
	2
	
	
	

	
	
	Tiếng Việt: Câu rút gọn và câu đặc biệt: đặc điểm và chức năng; Thực hành tiếng Việt
	93
	1
	
Tuần 24
	Máy tính, bài dạy điện tử, phiếu học tập, bảng phụ, bảng kiểm.
	Lớp học



	
	
	Viết: Viết một truyện kể sáng tạo
	94, 95
	2
	
	
	

	
	
	Nói và nghe: Kể một câu chuyện tưởng tượng
	96
	1
	
	
	

	
	
	Ôn tập
	97
	1
	Tuần 25
	Máy tính, bài dạy điện tử, phiếu học tập, bảng phụ, bảng kiểm, đề cương ôn tập.
	Lớp học


	3
	Bài 8
Những cung bậc tình cảm (12 tiết)
Lồng ghép quốc phòng an ninh:
- Hậu quả của các cuộc chiến tranh xâm lược đối với Việt Nam.
- Trách nhiệm của học sinh tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
	Tri thức ngữ văn: Thơ song thất lục bát
	98
	1
	
	
	

	
	
	Đọc: Nỗi nhớ thương của người chinh phụ
	99
	1
	
	
	

	
	
	Ôn tập kiểm tra giữa kì II
	100
	1
	
	
	

	
	
	Kiểm tra giữa kì II
	101, 102
	2
	
Tuần 26

	Ma trận, Bản đặc tả, đề kiểm tra, Hướng dẫn chấm.
Bài kiểm tra của học sinh
	Lớp học


	
	
	

Trả bài kiểm tra giữa kì II
	103, 104
	

2
	
	
	

	
	
	Đọc: Nỗi nhớ thương của người chinh phụ (tiếp theo)
	105
	1
	Tuần 27
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử
	Lớp học


	
	
	Đọc: Hai chữ nước nhà
	106, 107
	2
	
	
	

	
	
	Đọc kết nối theo chủ điểm: Bức thư tưởng tượng
	108
	1
	
	
	

	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại: Tì bà hành
	109
	1
	Tuần 28
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, SGK, bài dạy điện tử, bảng kiểm.
	Lớp học

	
	
	Tiếng Việt: Sự khác biệt về nghĩa của một số yếu tố Hán Việt
	110
	1
	
	
	

	
	
	Viết: Viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học
	111, 112
	2
	
	
	

	
	
	Nói và nghe: Thảo luận về một vấn đề trong đời sống
	113

	1
	
Tuần 29

	Máy tính, tranh ảnh minh họa, phiếu học tập, rubric
	Lớp học


	
	
	Ôn tập 
	114
	1
	
	
	

	4
	Bài 9
Những trải nghiệm đau thương
 (10 tiết)

	Tri thức ngữ văn: Bi kịch; Vai trò của người đọc và bối cảnh tiếp nhận đối với việc đọc hiểu tác phẩm văn học
	115
	1
	
	
	

	
	
	Đọc: Pơ-liêm, quỷ Riếp và Ha-nu-man
	116
	1
	
	
	

	
	
	Đọc: Tình yêu và thù hận
	117, 118
	2
	Tuần 30
	Máy tính, máy chiếu, Micro, loa, phiếu học tập, rubric

	Lớp học


	
	
	Đọc kết nối theo chủ điểm: Cái roi tre
Đọc mở rộng theo thể loại:Cái bóng trên tường
	119
	1
	
	
	

	
	
	Tiếng Việt: Biến đổi và mở rộng cấu trúc câu: đặc điểm và tác dụng; Thực hành tiếng Việt
	120
	1
	
	
	

	
	
	Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề
cần giải quyết
	121, 122
	2
	Tuần 31
	Micro, loa, phiếu học tập, rubric.

	
Lớp học



	
	
	Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một sự việc có tình thời sự
	123
	1
	
	
	

	
	
	Ôn tập
	124
	1
	
	
	

	5
	Bài 10
Tiếng vọng những ngày qua
 (11 tiết)

	
Viết: Viết bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay một di tích lịch sử 

	125, 126

	2
	Tuần 32


	bài dạy điện tử, tư liệu hình ảnh, phiếu học tập,
đề cương ôn tập cuối kì 2.

	Lớp học


	
	
	Ôn tập cuối học kì II

	127, 128
	2
	
	
	

	
	
	Kiểm tra cuối học kì II

	129, 130
	2

	Tuần 33

	Ma trận, Bản đặc tả, Đề kiểm tra cuối kì 2, hướng dẫn chấm, bài kiểm tra của học sinh
	

	
	
	Trả bài kiểm tra cuối học kì II

	131, 132
	2
	
	
	

	
	
	Tri thức ngữ văn: Nội dung và hình thức của văn bản văn học
Đọc: Nhớ rừng
	133, 134
	2
	Tuần 34
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, rubric
	Lớp học

	
	
	Đọc: Mùa xuân chín
	135
	1
	
	
	

	
	
	Đọc kết nối theo chủ điểm: Kí ức tuổi thơ
Đọc mở rộng theo thể loại: Sông Đáy
	136

	1

	
	
	

	
	
	Tiếng Việt: Sự phát triển của ngôn ngữ: từ ngữ mới và nghĩa mới; Thực hành tiếng Việt
	137
	1
	Tuần 35
	Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, rubric
	
Lớp học

	
	
	Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một sự việc có tình thời sự; nghe và nhận biết tính thuyết phục của một ý kiến
	138, 139
	2
	
	
	

	
	
	Ôn tập
	140
	1
	
	
	


 
II. Nhiệm vụ khác
	- Bồi dưỡng HSG
- Ôn tập tuyển sinh 10
- Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn.

	
	


	
TỔ TRƯỞNG
	Thanh An, ngày 30 tháng 8 năm 2025
GIÁO VIÊN BỘ MÔN























    Ph ụ   l ụ c III   KHUNG K Ế   HO Ạ CH GIÁO D Ụ C C Ủ A GIÁO VIÊN    ( Kèm theo Công văn s ố   5512/BGDĐT - GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 c ủ a B ộ   GDĐT )    

TRƯ Ờ NG  THCS   AN L Ậ P                T Ổ   XÃ   H Ộ I   H ọ   và tên giáo viên: Nguy ễ n Th ị   Kim Trang                                     Lê Th ị   Nhung       C Ộ NG HÒA XÃ H Ộ I CH Ủ   NGHĨA VI Ệ T NAM   Đ ộ c l ậ p  -   T ự   do  -   H ạ nh phúc  

  K Ế   HO Ạ CH  GIÁO D Ụ C C Ủ A GIÁO VIÊN   MÔN NG Ữ   VĂN   L Ớ P   6   (Năm h ọ c 20 2 5   -   20 2 6 )   I. K ế   ho ạ ch d ạ y h ọ c   C ả   năm:  35 tu ầ n x 4 ti ế t/ tu ầ n = 140 ti ế t   H ọ c kì I:   18 tu ầ n x 4 ti ế t/ tu ầ n = 72 ti ế t     H ọ c kì II:   17 tu ầ n x 4 ti ế t/ tu ầ n = 68 ti ế t   H Ọ C KÌ I : 18 tu ầ n x 4 = 72 ti ế t    

STT  Tên bài/ch ủ   đ ề  TT ti ế t  S ố   ti ế t  Th ờ i  đi ể m  Thi ế t b ị   d ạ y  h ọ c  Đ ị a đi ể m  d ạ y h ọ c  

1  Bài m ở   đ ầ u :  Hòa nh ậ p vào  môi trư ờ ng  m ớ i (2 ti ế t)  N ó i v à   nghe :  Chia s ẻ   c ả m nghĩ v ề   môi  trư ờ ng THCS.   Đ ọ c :  Khám phá m ộ t ch ặ ng hành trình  1  1  Tu ầ n 1  Máy tính, máy  chi ế u, phi ế u  h ọ c t ậ p, SGK,  bài   d ạ y  đi ệ n t ử .    L ớ p h ọ c  

Vi ế t :  L ậ p k ế   ho ạ ch CLB đ ọ c sách  2  1  

Bài 1 :  L ắ ng  nghe l ị ch s ử  Tri th ứ c đ ọ c hi ể u   Đ ọ c   VB1: Thánh Gióng  3,4  2  

